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	VIETNAM COMMODITY CONTROL & CERTIFICATION JOINT STOCK COMPANY

VCC&C

1G Dinh Bo Linh Street –Ward 15 - Binh Thanh District  - Ho Chi Minh City - Viet Nam

Tel :  84.28.38271444/38271555 (6 lines) - Fax :  84.28.38271333
http://www.vccc.com.vn -  Email: info@vccc.com.vn

----- OOO -----


	


	THE CERTIFICATION REQUEST FORM

ĐƠN YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN


	
	Respected fully addressed to:
Kính gửi
	

	1.  
	General information:

Thông tin chung

	Name of organization/ unit:
Tên tổ chức/ đơn vị yêu cầu chứng nhận
	     

	Transaction name:
Tên giao dịch
	     Utz

	Utz Member ID:

Mã số thành viên UTZ
	

	Address:
Địa chỉ
	

	Tel:

Điện thoại
	
	Fax:
	

	Email:
	     

	Website:
	     

	Representative of organization/ unit:
Đại diện tổ chức/đơn vị yêu cầu chứng nhận (ghi rõ họ tên)
	     

	Position:
Chức vụ
	     

	Tel:

Điện thoại bàn
	     
	Cell phone:

Điện thoại di động
	     

	Email:
	     

	Responsible person of UTZ program:
Người phụ trách chương trình UTZ
	     

	Position:
Chức vụ
	     

	Tel:

Điện thoại bàn
	     
	Cell phone:

Điện thoại di động
	     

	Email:
	     

	2. 
	Type of audit:

Loại hình đánh giá
	 FORMCHECKBOX 

	Initial audit

Đánh giá ban đầu
	 FORMCHECKBOX 

	Annual audit

Đánh giá hằng năm
	 FORMCHECKBOX 

	Extension audit

Đánh giá mở rộng

	3. 
	Audit standard:
Tiêu chuẩn đánh giá

	
	 FORMCHECKBOX 

	Utz Code Of Conduct for farm for tea
Bộ nguyên tắc Utz áp dụng cho nhà sản xuất sản xuất chè
	Version:

Phiên bản
	     

	
	 FORMCHECKBOX 

	Utz Code Of Conduct for factories for tea

Bộ nguyên tắc Utz áp dụng cho nhà máy sản xuất chè
	Version:

Phiên bản
	     

	
	 FORMCHECKBOX 

	Utz Chain Of Custody for tea

Quy trình giám sát nguồn gốc Utz áp dụng cho chè
	Version:

Phiên bản
	     

	
	 FORMCHECKBOX 

	

	4. 
	Type of Certification :
Loại hình chứng nhận

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Individual certification

Chứng nhận độc lập
	 FORMCHECKBOX 
 
	Group certification

Chứng nhận nhóm
	 FORMCHECKBOX 
 
	Multisite certification

Chứng nhận đa điểm

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Multisite group certification

Chứng nhận đa nhóm
	 FORMCHECKBOX 
 
	Others (Specify):

Loại hình khác (ghi rõ)
	     

	5.  
	Certification scope:

Phạm vi chứng nhận

	5.1 
	For Utz Certification Code Of Conduct for farm for tea:
Đối với chứng nhận Bộ nguyên tắc UTZ áp dụng cho nhà sản xuất sản xuất chè

	5.1.1
	Varieties:

Giống chè
	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 

	Others (Specify):

Loại hình khác (ghi rõ)
	     

	5.1.2
	Areas:

Tổng diện tích trang trại 
	         ( ha)

	5.1.3
	Certification Areas:

Diện tích chứng nhận
	         ( ha)
	
	

	
	
	
	
	

	5.1.4
	Certified volume of current certificate year: 

Sản lượng chứng nhận của năm hiện tại 
	      
	Kgs /Total area

Kg/Tổng diện tích
	Including:

Bao gồm

	
	Decafeinated black tea

Chè đen khử cafein
	
	Decafeinated green tea

Chè xanh khử cafein
	

	
	Decafeinated olong tea

Chè olong khử cafein
	
	Green Rooibos


	

	
	Rooibos
	
	Wet Rooibos
	

	
	Processed Green Rooibos
	
	Processed Rooibos
	

	
	Green leaves 

Lá xanh
	
	CTC black tea

Chè đen CTC
	

	
	Olong tea

Chè olong
	
	Green tea

Chè xanh
	

	
	Pu-Er ripe tea
	
	Pu-Er raw tea
	

	
	White tea

Chè trắng
	
	Instant olong tea

Chè olong uống liền
	

	
	STP black tea

Chè đen STP
	
	Yellow tea

Chè vàng
	

	
	Instant green tea

Chè xanh uống liền
	
	Instant black tea

Chè đen uống liền
	

	
	Orthox black tea

Chè đen Orthox
	
	Instant white tea

Chè trắng uống liền
	

	5.1.5
	Average productivity per 04 years:

Sản lượng trung bình 4 năm
	      
	Kgs /Total area/Year

Kg/Tổng diện tích/Năm

	5.1.6
	Productivity of tea In stock from previous year (if having):

Sản lượng chè được chứng nhận UTZ tồn từ năm trước (nếu có)
	      
	Kgs /Total area

Kg/Tổng diện tích
	Including:

Bao gồm

	
	Decafeinated black tea

Chè đen khử cafein
	
	Decafeinated green tea

Chè xanh khử cafein
	

	
	Decafeinated olong tea

Chè olong khử cafein
	
	Green Rooibos


	

	
	Rooibos
	
	Wet Rooibos
	

	
	Processed Green Rooibos
	
	Processed Rooibos
	

	
	Green leaves 

Lá xanh
	
	CTC black tea

Chè đen CTC
	

	
	Olong tea

Chè olong
	
	Green tea

Chè xanh
	

	
	Pu-Er ripe tea
	
	Pu-Er raw tea
	

	
	White tea

Chè trắng
	
	Instant olong tea

Chè olong uống liền
	

	
	STP black tea

Chè đen STP
	
	Yellow tea

Chè vàng
	

	
	Instant green tea

Chè xanh uống liền
	
	Instant black tea

Chè đen uống liền
	

	
	Orthox black tea

Chè đen Orthox
	
	Instant white tea

Chè trắng uống liền
	

	5.1.7
	….
	…
	…

	5.1.8
	Approximate time of starting harvest period:

Khoảng thời gian thu hoạch
	Main harvest:

Vụ chính
	Start date:

Ngày bắt đầu
	

	
	
	
	End date:

Ngày kết thúc
	

	
	
	Small harvest:

Vụ phụ
	Start date:

Ngày bắt đầu
	

	
	
	
	End date:

Ngày kết thúc
	

	5.1.9
	Total number of farmer members:

Tổng số nông hộ thành viên tham gia
	     

	5.1.10
	Cultivation areas:

Khu vực canh tác

	
	Area 1:

Khu vực 1
	     
	Number of members: 
Số hộ thành viên

	
	Area 2:

Khu vực 2
	     
	Number of members: 
Số hộ thành viên

	
	Area …:

Khu vực …
	     
	Number of members: 
Số hộ thành viên

	5.1.11
	List of purchasing/ Supplying stations:

Danh sách điểm thu mua / cung ứng
	

	5.2
	For Utz Certification Code Of Conduct for factories for tea:
Đối với chứng nhận Bộ nguyên tắc UTZ áp dụng cho nhà máy sản xuất chè

	5.2.1
	Number of factory:

Số lượng nhà máy:
	     

	5.2.2
	Address:

Địa chỉ
	     

	5.2.3
	Processing capacity:

Năng lực chế biến  
	     
	Tons of tea/year

Tấn chè thành phẩm/năm

	
	Traceability 

Mô hình truy nguyên 
	 FORMCHECKBOX 

	Indetity Preserved (IP)

Đảm bảo nhận dạng
	 FORMCHECKBOX 

	Segregation (SEG)

Tách biệt

	5.2.4
	Product certification:

Sản phẩm chứng nhận
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Wet Rooibos 
	 FORMCHECKBOX 
 
	Rooibos 
	 FORMCHECKBOX 
 
	Decafeinated olong tea

Chè olong khử cafein
	 FORMCHECKBOX 

	Instant white tea

Chè trắng uống liền

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Green Rooibos
	 FORMCHECKBOX 
 
	Processed Rooibos 
	 FORMCHECKBOX 
 
	Decafeinated black tea

Chè đen khử cafein
	 FORMCHECKBOX 

	Instant black tea

Chè đen uống liền

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Processed Green Rooibos
	 FORMCHECKBOX 
 
	Green leaves 

Lá xanh 
	 FORMCHECKBOX 
 
	Decafeinated green tea

Chè xanh khử cafein
	 FORMCHECKBOX 

	Instant green tea

Chè xanh uống liền

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	CTC black tea

Chè đen CTC
	 FORMCHECKBOX 
 
	Olong tea

Chè olong
	 FORMCHECKBOX 
 
	Green tea

Chè xanh
	 FORMCHECKBOX 

	Instant olong tea

Chè olong uống liền

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Pu-Er ripe tea
	 FORMCHECKBOX 
 
	Pu-Er raw tea
	 FORMCHECKBOX 
 
	White tea

Chè trắng
	 FORMCHECKBOX 

	Orthox black tea

Chè đen Orthox

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	STP black tea

Chè đen STP
	 FORMCHECKBOX 
 
	Yellow tea

Chè vàng
	 FORMCHECKBOX 
 
	Other (Indicate):

Khác (ghi rõ)

	5.2.5
	Processing activities: 

Hoạt động
	 FORMCHECKBOX 
 
	Decafeinating

Khử cafein
	 FORMCHECKBOX 
 
	Fermentation drying

Lên men khô


	
	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Fresh leaves processing

Chế biến chè tươi
	 FORMCHECKBOX 
 
	Instant processing

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 
	Poling (Fermenting)
	 FORMCHECKBOX 

	Other (Indicate):      
Khác (ghi rõ)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Buying tea leaves from Utz certified units to process

Mua chè búp tươi từ đơn vị được chứng nhận Bộ nguyên tắc Utz, chế biến

	
	 FORMCHECKBOX 

	Processing certified tea leaves according to Utz Code Of Conduct from its unit

Chế biến chè búp tươi được chứng nhận Bộ nguyên tắc Utz của đơn vị mình

	
	 FORMCHECKBOX 

	Green tea processing

Chế biến chè xanh

	
	 FORMCHECKBOX 

	CTC black tea processing

Chế biến chè đen CTC

	
	 FORMCHECKBOX 

	Orthodox black tea processing

Chế biến chè đen Orthodox

	
	 FORMCHECKBOX 

	Extraction of cafein

Tách cafein

	
	 FORMCHECKBOX 

	Instant tea processing

Chế biến chè hòa tan

	
	 FORMCHECKBOX 

	Processing other tea product (specify product name)

Chế biến các sản phẩm chè khác (Ghi rõ tên sản phẩm)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Packing, consumption

Đóng gói tiêu thụ

	
	 FORMCHECKBOX 

	Carrying out services of processing, grading and bagging and not buying and selling Utz tea

Chỉ làm dịch vụ chế biến, phân loại, đóng gói không tham gia hoạt động mua bán chè có chứng nhận Utz

	
	 FORMCHECKBOX 

	Selling tea product in domestic market

Bán sản phẩm chè ở thị trường nội địa

	
	 FORMCHECKBOX 

	Exporting tea 

Xuất khẩu chè 

	
	 FORMCHECKBOX 

	Other (Indicate):

Khác (ghi rõ)
	     

	5.2…
	…
	

	6.
	Total number of workers at organization/Unit (Approximate number of workers at the processing unit or farm.group):

Tổng số lao động làm việc tại tổ chức / đơn vị được (bao gồm cả lao động thời vụ ở các hộ sx thành viên)

	
	Permanent workers:

Lao động dài hạn
	         
	Seasonal workers: 

Lao động thời vụ
	         

	7.
	Other certification of organization/Unit:
Các loại chứng nhận khác đối với Tổ chức/đơn vị

	
	Has been being certified:

Đã được chứng nhận và đang duy trì
	Ress to be certified:Inpro

Đang tiến hành để được chứng nhận
	Had been certified before and has not maintained so far:

Trước đó đã được chứng nhận

	
	 FORMCHECKBOX 

	Organic

Hữu cơ 
	 FORMCHECKBOX 

	Organic

Hữu cơ 
	 FORMCHECKBOX 

	Organic

Hữu cơ 

	
	 FORMCHECKBOX 

	Fairtrade

Công bằng thương mại
	 FORMCHECKBOX 

	Fairtrade

Công bằng thương mại
	 FORMCHECKBOX 

	Fairtrade

Công bằng thương mại

	
	 FORMCHECKBOX 

	Rainforest Alliance

Mưa rừng  
	 FORMCHECKBOX 

	Rainforest Alliance

Mưa rừng  
	 FORMCHECKBOX 

	Rainforest Alliance

Mưa rừng  

	
	 FORMCHECKBOX 

	Other (indicate):      
Khác (ghi rõ)
	 FORMCHECKBOX 

	Other (indicate):      
Khác (ghi rõ)
	 FORMCHECKBOX 

	Other (indicate):      
Khác (ghi rõ)

	8.
	Consulting organization/Unit (if having):

Tổ chức / đơn vị tư vấn (nếu có)
	     


	9.
	Attached documents:

Các tài liệu đính kèm

	9.1
	( Documents, records must be sent to CB by Unit before conducting audit 

Các tài liệu Đơn vị phải gửi cho CB trước khi tiến hành đánh giá tại đơn vị

	9.1.1
	 FORMCHECKBOX 
  
	Internal audit plan

Kế hoạch đánh giá nội bộ

	
	 FORMCHECKBOX 
  
	Internal checklist

Danh mục đánh giá nội bộ

	
	 FORMCHECKBOX 
  
	Summary of the internal audit activities

Tổng kết hoạt động đánh giá nội bộ

	
	 FORMCHECKBOX 
  
	Corrective action (if having)

Hành động khắc phục (Nếu có)

	9.1.2
	 FORMCHECKBOX 
  
	A list of all intermediaries and/or subcontractors (if applicable), including their activities 
Danh sách tất cả các bên trung gian và/hoặc nhà thầu phụ (nếu áp dụng), gồm cả các hoạt động của họ 

	9.1.3
	 FORMCHECKBOX 
  
	Self-assessment of the subcontractor(s) (if applicable) 

Kết quả tự đánh giá của các nhà thầu phụ (nếu áp dụng) 

	9.1.4
	 FORMCHECKBOX 
  
	List of producers members (Name of members, code, address, areas and productivity) (if applicable) 
Danh sách nông hộ tham gia ( họ tên, mã vườn, địa chỉ, diện tích và sản lượng) (nếu áp dụng)

	9.1.5
	 FORMCHECKBOX 
  
	List of sites belonging to the multi-site (if applicable) 
Danh sách các địa điểm thuộc đơn vị chứng nhận đa địa điểm (nếu áp dụng)

	9.1.6
	 FORMCHECKBOX 
  
	List of supply/Buying station (Name. Address)

Danh sách điểm cung ứng/thu mua ( tên, địa chỉ)

	9.1.7
	 FORMCHECKBOX 
  
	Organization chart (Including the internal control system and producer members)

Sơ đồ tổ chức (Bao gồm cả hệ thống kiểm soát nội bộ và các hộ sản xuất thành viên)

	9.1.8
	 FORMCHECKBOX 
  
	Management plan of the farm or group (if applicable) 
Kế hoạch quản lý trang trại hoặc nhóm (nếu áp dụng)

	9.1.9
	 FORMCHECKBOX 
  
	Extract of all the activities in the GIP (including all transactions and stock activities)
Trích xuất toàn bộ các hoạt động trong GIP (bao gồm toàn bộ các giao dịch và hoạt động kho hàng)

	9.1.10
	 FORMCHECKBOX 
  
	Results and supporting documentation of previous UTZ audits, including Summary Reports, certification decisions and certificates  and of those audits that did not result in certification (e.g. surprise audits and audits conducted by different CBs)
Kết quả và hồ sơ liên quan của các cuộc đánh giá UTZ trước đây, bao gồm Báo Cáo, Quyết Định Chứng Nhận, Giấy Chứng Nhận và cả những hồ sơ không đạt chứng nhận (như đánh giá đột xuất và đánh giá do các CB khác thực hiện)

	9.2
	( Documents, records should be sent to CB by Unit before conducting audit 

Các tài liệu Đơn vị nên gửi cho CB trước khi tiến hành đánh giá tại đơn vị

	9.2.1
	 FORMCHECKBOX 
  
	Internal standard (if having)

Tiêu chuẩn nội bộ

	9.2.2
	 FORMCHECKBOX 
  
	Production procedures applied

Các quy trình sản xuất đang áp dụng

	9.2.3
	 FORMCHECKBOX 
  
	Procedures of mill/warehouse/factory to trace back the product traceability

Các quy trình/ thủ tục của xưởng / kho / nhà máy chế biến để truy xuất nguồn gốc sản phẩm

	…
	…
	


	10.
	Commitment of Organization/Unit:

Cam kết của Tổ chức/Đơn vị yêu cầu đánh giá chứng nhận

	10.1
	All information in this form is exact

Các thông tin ghi trong đơn là hoàn toàn chính xác

	10.2
	Comply with all the requirements on certification

Tuân thủ mọi quy định về  chứng nhận

	10.3
	Provide and allow VCC&C to access documents and records of organization/Unit so that CC&C can audit according to the standard for Utz.

Cung cấp và cho phép VCC&C tiếp cận với các tài liệu, hồ sơ của  tổ chức/ đơn vị để CC&C có thể đánh giá theo các yêu cầu của tiêu chuẩn UTZ.

	10.4
	Pay all fees of audit and this is not affected to the result of audit

Trả đầy đủ các chi phí phục vụ cho việc đánh giá, không phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của việc đánh giá

	11.
	Time for audit:

Thời gian sẵn sàng đánh giá
	Date:

Ngày
	      /       /      

	
	
	

	
	
	Representative of organization, Unit/ Đại diện tổ chức/đơn vị
Sign and stamp / ký và đóng dấu



	Please send to:

Vui lòng gửi đơn về

	VCC&C Office 
Văn phòng VCC&C
1G Dinh Bo Linh Street –Ward 15 - Binh Thanh District  - Ho Chi Minh City - Viet Nam

Tel :  84.28.38271444/38271555 (6 lines) - Fax :  84.28.38271333
http://www.vccc.com.vn -  Email: info@vccc.com.vn


Section dedicated to VCC&C:
Phần dành riêng cho VCC&C

	REVIEW OF VCC&C

XEM XÉT CỦA VCC&C

	No.

Stt
	Items considered
Khoản mục xem xét
	OK

Đạt
	Not OK

Không đạt
	Specify additional requirements / clarification
Ghi rõ yêu cầu cần bổ sung/làm rõ

	1
	General information of the proposal audit

Thông tin chung của bên đề nghị đánh giá
	
	
	

	2
	Type of audit

Loại hình đánh giá
	
	
	

	3
	Audit standard

Tiêu chuẩn đánh giá
	
	
	

	4
	Type of certification

Loại hình chứng nhận
	
	
	

	5
	Certification scope

Phạm vi chứng nhận
	
	
	

	6
	Consulting organization/Unit (if any)

Tổ chức/ Đơn vị tư vấn (nếu có)
	
	
	

	7
	Attached documents

Các hồ sơ tài liệu đính kèm
	
	
	

	8
	Commitment of of the proposal audit

Cam kết của bên đề nghị đánh giá
	
	
	


	Result of review:

Kết quả xem xét

	 FORMCHECKBOX 

	Accept

Chấp nhận
	 FORMCHECKBOX 

	Not accept

Không chấp nhận

	The reason for not accepting:
Ghi rõ lý do không chấp nhận
	     

	Expected date of audit
Dự kiến ngày đánh giá
	     

	Expected components of  audit team
Dự kiến thành phần đoàn đánh giá: 
	     

	
	     

	
	     

	
	     

	
	     

	Note:

Ghi chú


	     

	Date of review:

Ngày xem xét
	      
	Reviewer:

Người xem xét
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